
KẾT QUẢ ĐIỂM KỲ THI TUYỂN SINH ĐỢT 1/2010 HỆ LIÊN THÔNG TRÌNH ĐỘ CĐ LÊN ĐH

Địa điểm thi:  11 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, TPHCM

STT
Số báo 

danh
Ngày sinh Nơi làm việc Ngành DTHI1 DTHI2

1 H10-0001 Đoàn Thị Thúy Ái 30/07/1985 Cty TNHH Sanicon 101CQ 5,00 7,00

2 H10-0002 Hồ Ngọc Ẩn 03/01/1988 Cty TNHH Đảnh Quang 104TC 1,75 1,75

3 H10-0003 Nguyễn Duy Anh 25/10/1986 Cty TNHH Tin học Ben 104CQ 1,50 V

4 H10-0004 Nguyễn Kim Anh 02/06/1985 TSTD 101CQ 5,25 6,25

5 H10-0005 Phan Thị Vân Anh 29/09/1987 Cty TNHH Đại Khánh 104TC V V

6 H10-0006 Bùi Thị Ngọc Ánh 15/04/1986 Cty TNHH Ngô Anh 104CQ 3,25 2,75

7 H10-0007 Ngụy Tuấn Bình 17/06/1985 Cty Cổ phần Sông Thu 104CQ 3,50 1,50

8 H10-0008 Nguyễn Đăng Bun 10/04/1984 TSTD 101CQ 4,25 4,25

9 H10-0009 Võ Hoàng Chinh 19/08/1987

Cty cổ phần VT-TH Bưu 

điện 101CQ 5,50 6,75

10 H10-0010 Vũ Văn Chung 02/01/1987 TSTD 101CQ 6,75 7,00

11 H10-0011 Bành Quốc Cường 01/09/1988 Cty TVDV Biển Xanh 101CQ 8,00 8,75

12 H10-0012 Nguyễn Văn Cường 19/10/1986 TSTD 101CQ 3,75 1,25

13 H10-0013 Tạ Mạnh Cường 15/02/1987 TSTD 101CQ 4,25 3,75

14 H10-0014 Trần Tấn Cường 04/04/1983 TSTD 101CQ 5,25 8,75

15 H10-0015 Nguyễn Công Danh 27/09/1986 TSTD 104CQ V V

16 H10-0016 Trần Anh Dũng 29/06/1988 Cty TNHH Khâu Thị 101TC V V

17 H10-0017 Du Đức Duy 11/10/1982 TSTD 101TC 3,75 5,00

18 H10-0018 Lâm Tường Duy 09/08/1987 TSTD 101CQ 3,00 6,75

19 H10-0019 Nguyễn Đình Duy 05/12/1984 TSTD 101CQ 2,50 4,00

20 H10-0020 Phạm Văn Đại 10/01/1986 Cty CP Vạn Tín 104CQ 6,25 5,50

21 H10-0021 Đặng Tấn Đạt 30/08/1988 TSTD 101CQ 6,00 9,25

22 H10-0022 Lê Tấn Đạt 30/11/1988 TSTD 104CQ 3,50 5,00

23 H10-0023 Mai Tuấn Đạt 12/11/1986 VP.UBND huyện Cần Giờ 104CQ 2,00 2,50

24 H10-0024 Nguyễn Tấn Đạt 16/04/1986 Cty CPVTTH Bưu điện 101CQ 5,00 8,00

25 H10-0025 Đinh Văn Đông 09/06/1987 DNTN Xây lắp Thành Ân 104CQ 3,50 3,00

26 H10-0026 Dương Trung Đông 13/03/1976 Cty TNHH Phước Thành 101CQ 0,00 5,75

27 H10-0027 Lê Phước Đổng 10/04/1986 Cty TNHH Thái Đồng 104CQ 1,50 1,25

28 H10-0028 Nguyễn Công Giang 20/08/1986 Viễn thông Gia Lai 101CQ V V

29 H10-0029 Nhan Thanh Giang 21/03/1979 TSTD 104CQ 7,00 3,00

30 H10-0030 Dương Ngọc Hải 11/10/1985 Cty Bay DV Hàng không 104CQ 5,50 3,00

31 H10-0031 Trần Thanh Hải 18/08/1983 TSTD 104CQ 1,75 1,00

32 H10-0032 Trần Văn Hanh 15/06/1986 Cty TNHH Đặc sản ta 101CQ 3,75 5,00

33 H10-0033 Đặng Đức Hậu 25/10/1988 Cty Cổ phần Quế Thanh 101CQ 6,25 5,75

34 H10-0034 Nguyễn Thị Hiền 03/04/1983 TSTD 101TC 0,00 4,25

35 H10-0035 Lê Văn Hiếu 18/02/1986 Cty TNHH Hành Tinh 104CQ 4,50 5,00

36 H10-0036 Trần Bá Hộ 07/01/1987 Cty Tin học Ánh Quang 104CQ 6,50 2,50

Họ và tên thí sinh



37 H10-0037 Nguyễn Thị Kim Hoa 28/10/1986 CĐ nghề Cơ giới Thủy lợi 104CQ 7,00 0,50

38 H10-0038 Huỳnh Văn Hóa 04/07/1987 Cty TNHH Quang Khởi 101CQ 3,25 6,00

39 H10-0039 Phạm Quốc Hoài 20/02/1987 Cty CPKTS Toàn Cầu 104CQ 8,25 3,00

40 H10-0040 Lâm Bình Hoàn 01/09/1988 Cty Nhựa Lâm Thăng 104CQ 1,50 2,25

41 H10-0041 Dương Quốc Hội 30/07/1986 Cty TNHH An Trường 101CQ 4,00 6,75

42 H10-0042 Bùi Thị Thanh Hồng 01/06/1983 Cty CPQT Minh Việt 104CQ 8,25 2,25

43 H10-0043 Lê Thị Hợp 21/10/1987 TSTD 104TC 4,75 3,25

44 H10-0044 Vũ Thế Hợp 06/09/1987 DNTN Nhưa Lâm Thăng 104CQ 1,50 1,75

45 H10-0045 Nguyễn Việt Hùng 00/00/1985 Cty Công nghệ Việt Nga 104CQ 5,25 1,25

46 H10-0046 Thái Quang Hùng 10/07/1982

Cty TNHH Hùng Thịnh 

Phát 101CQ 0,00 V

47 H10-0047 Nguyễn Lê Hưng 25/09/1988 Cty VTTH Bưu điện 101CQ 7,75 7,50

48 H10-0048 Nguyễn Thị Trọng Hưng 05/09/1987 Cty TNHH Đan Phượng 104CQ 5,50 3,50

49 H10-0049 Nguyễn Việt Hưng 16/06/1986 Cty Cổ phần Thành Long 101CQ 6,50 8,50

50 H10-0050 Phạm Tấn Hưng 30/01/1988 TSTD 101CQ 5,00 7,25

51 H10-0051 Nguyễn Hoàng Khánh 06/07/1987 TSTD 101CQ 5,25 8,50

52 H10-0052 Phùng Thanh Khiết 25/04/1984 Cty TNHH Đặc sản TA 101CQ 4,25 4,00

53 H10-0053 Huỳnh Đăng Khoa 16/08/1988 TSTD 101CQ V V

54 H10-0054 Nguyễn Đa Khoa 24/09/1986

Trường NN-TH Thăng 

Long 104TC 1,50 V

55 H10-0055 Đào Tuấn Kiệt 05/02/1988 Cty CPVT-TH Bưu điện 101CQ 1,75 5,75

56 H10-0056 Võ Tấn Liêm 10/10/1986 Cty TNHH Thảo Nhân 104CQ 7,00 7,00

57 H10-0057 Nguyễn Tiến Linh 08/08/1987

Cty CPTMDV Tân Việt 

Phong 104TC 3,50 2,50

58 H10-0058 Trương Thế Linh 20/10/1987

Cty CPTHHT Nam Trường 

Sơn 101CQ 3,00 3,50

59 H10-0059 Vũ Thị Mai Linh 25/02/1987 TSTD 104CQ 8,75 5,25

60 H10-0060 Hoàng Xuân Lộc 26/04/1988 Cty TNHH Hoàng Gia Bảo 104TC 2,00 5,25

61 H10-0061 Hoàng Công Lợi 15/05/1985

Trung tâm VT Điện lực 

miền Nam 101CQ 3,00 5,50

62 H10-0062 Lâm Quang Long 25/08/1983 Cty cổ phần CML 104TC V V

63 H10-0063 Nguyễn Đăng Vĩnh Long 14/04/1980 TSTD 101CQ 2,50 5,00

64 H10-0064 Nguyễn Ngọc Long 15/09/1987 Cty TNHH SOS 104CQ 8,50 5,00

65 H10-0065 Đỗ Thị Nguyệt Minh 15/10/1984 TSTD 101CQ 0,00 V

66 H10-0066 Lê Xuân Mỹ 28/06/1987 Cty TNHH Sinh Đạt 101CQ 4,25 5,25

67 H10-0067 Nguyễn Trọng Nghĩa 08/02/1986 Cty TNHH Cơ Tín 101CQ 8,00 9,25

68 H10-0068 Thái Văn Nghĩa 15/05/1987 Cty TNHH May Rồng Vàng 101CQ 7,25 8,50

69 H10-0069 Trần Thị Duy Ngọc 06/03/1987 Cty TNHH Thế giới mới 104CQ 4,50 1,00

70 H10-0070 Dương Minh Nguyên 29/10/1983 Cty Bay DV Hàng không 104TC 6,25 5,50

71 H10-0071 Quách Hòa Nguyên 03/08/1987 TSTD 104CQ 1,50 2,50

72 H10-0072 Lê Trần Ht Tâm Nguyệt 29/12/1983 TSTD 101TC 3,75 2,25

73 H10-0073 Dương Thị Ngọc Nhung 03/08/1985 Cty TNHH Hiệp Khánh 104CQ 5,00 5,00

74 H10-0074 Nguyễn Thị Hồng Nhung 21/09/1987 Cty TNHH Đan Phượng 104CQ 6,25 5,00

75 H10-0075 Nguyễn Hồng Nhựt 01/10/1987

Cty Truyền hình cáp 

Saigontourist 101CQ 6,50 9,00

76 H10-0076 Võ Minh Nhựt 11/04/1986 Cty TNHH Hương Sơn 104CQ 7,00 2,25

77 H10-0077 Trần Thị Kiều Oanh 15/12/1983 Cty TNHH Á Châu 101TC V V



78 H10-0079 Phạm Bá Phi 06/06/1985 Cty TNHH TPT 101CQ 1,50 5,25

79 H10-0080 Lý Thế Phong 16/05/1986 Cty TNHH Thảo Nhân 104CQ 4,00 6,25

80 H10-0081 Ngô Thanh Phong 20/06/1986 TSTD 101CQ 5,25 8,00

81 H10-0082 Nguyễn Đình Phong 30/10/1987 Cty TNHH Hai Yang Vina 101CQ V V

82 H10-0083 Nguyễn Hoàng Phong 10/02/1985 Cty TNHH Chân Tín 104CQ 0,50 0,25

83 H10-0084 Nguyễn Thanh Phong 15/07/1986 TSTD 104CQ 4,75 3,50

84 H10-0085 Nguyễn Khánh Phước 10/12/1988 TSTD 104CQ 8,50 5,75

85 H10-0086 Mã Hoàng Phương 01/01/1987 TSTD 101CQ 2,50 5,00

86 H10-0087 Nguyễn Minh Phương 23/04/1987 Cty TNHH Gia Kiệm 104CQ 5,00 3,00

87 H10-0088 Nguyễn Tấn Phương 02/09/1985 Cty CPDVTM Trường Minh 101CQ 2,50 5,75

88 H10-0089 Phan Thị Phương 22/04/1984 TSTD 104CQ 4,25 5,25

89 H10-0090 Nguyễn Minh Quân 11/09/1988 Cty TNHH Viễn Tín 101CQ 2,50 3,75

90 H10-0091 Nguyễn Thanh Quang 19/05/1989 TSTD 104CQ 7,25 7,50

91 H10-0092 Nguyễn Văn Quang 08/02/1987 TSTD 104CQ 9,75 7,00

92 H10-0093 Trần Huỳnh Quang 04/07/1988 TSTD 101CQ 3,75 7,50

93 H10-0094 Huỳnh Trấn Quốc 20/11/1985 Cty TNHH Chân Tín 104CQ 0,50 0,50

94 H10-0095 Trần Trọng Quốc 22/04/1987 Cty TNHH Đại Tấn 101CQ 2,00 4,00

95 H10-0096 Đỗ Thị Minh Quyên 27/09/1988 TSTD 104CQ 6,50 2,50

96 H10-0097 Trần Thị Thanh Quyên 26/01/1988 TSTD 104CQ 8,00 2,50

97 H10-0098 Bùi Quang Sáng 15/11/1987 Cty TNHH Hương Sơn 104CQ 6,50 5,00

98 H10-0099 Nguyễn Văn Sáng 02/10/1986 Cty CPXD&LĐ viễn thông 101CQ 0,50 1,00

99 H10-0100 Nguyễn Thái Sơn 15/07/1987 TSTD 104CQ V V

100 H10-0101 Phạm Thanh Sơn 22/01/1988 TSTD 104CQ 6,75 5,00

101 H10-0102 Cao Thị Sung 20/06/1988 Cty TNHH Minh Nhân 101TC V V

102 H10-0103 Lương Huy Tài 30/01/1984 Cty KD nhà Tân Đoàn Việt 104CQ 1,75 2,50

103 H10-0104 Đỗ Minh Tám 04/11/1985

Cty TNHH Nguyễn Quang 

Huy 104CQ V V

104 H10-0105 Ngô Lâm Duy Tân 10/01/1988 TSTD 101CQ 6,50 9,25

105 H10-0106 Nguyễn Quốc Thái 23/08/1988 Cty CPCN Nguồn mới 104CQ 6,00 4,00

106 H10-0107 Nguyễn Tiếm Thang 26/07/1988 TSTD 101CQ 8,00 8,50

107 H10-0108 Đặng Trần Thắng 03/10/1987 TSTD 101CQ V V

108 H10-0109 Lê Viết Thắng 25/01/1985 Cty cổ phần Việt Bách 101TC V V

109 H10-0110 Huỳnh Nguyễn Tuấn Thanh 02/10/1984 Cty TNHH Mô hình 606 101TC V V

110 H10-0111 Nguyễn Hồng Thanh 25/07/1980 Cty TNHH Thanh Văn 104CQ 3,75 6,50

111 H10-0112 Lê Công Thành 10/11/1984 Cty TNHH VTTMXD Dĩ An 104CQ 6,00 1,75

112 H10-0113 Nguyễn Thị Thảo 08/09/1988 Cty TNHH Đan Phượng 104CQ 6,50 2,50

113 H10-0114 Nguyễn Thị Thảo 12/06/1986 TSTD 101CQ 2,50 3,50

114 H10-0115 Phạm Văn Thảo 15/08/1980 Cty TNHH Zion 104CQ 3,00 0,75

115 H10-0116 Đặng Trần Duy Thiện 30/04/1986 Cty TNHH Mặt trời mọc 104CQ 4,50 3,50

116 H10-0117 Nguyễn Doãn Đức Thịnh 21/09/1987 Cty TNHH Nghi Long 104TC V V

117 H10-0118 Trần Long Thịnh 09/07/1988 TSTD 101CQ V V

118 H10-0119 Lê Thị Thùy 06/04/1985 TSTD 101TC 5,00 6,25



119 H10-0120 Nguyễn Thị Thu Thủy 01/11/1988 TSTD 104CQ 9,50 6,50

120 H10-0121 Mai Hoài Tiến 09/10/1988 Cty TNHH Trí Việt 101CQ 2,75 5,00

121 H10-0122 Thịnh Văn Tiến 20/06/1984 Cty TNHH Thành Công 101TC V V

122 H10-0123 Nguyễn Đức Trí 18/03/1986 Cty TNHH Sinh Đạt 101CQ 5,00 6,75

123 H10-0124 Phạm Công Triệu 15/08/1985 Cty TNHH Thành Nội 104CQ 2,50 1,00

124 H10-0125 Nguyễn Thị Thanh Trúc 19/04/1988 Cty TNHH Minh Huy Phát 104CQ 2,75 V

125 H10-0126 Nguyễn Việt Trung 20/04/1983 Viễn thông Trà Vinh 104TC 5,25 2,75

126 H10-0127 Nguyễn Xuân Trường 28/03/1987 TSTD 104CQ 4,00 1,00

127 H10-0128 Phan Anh Tuân 25/06/1986 Cty TNHH Đại Thống 101CQ 4,50 7,50

128 H10-0129 Nguyễn Minh Tuấn 02/05/1986 Cty cổ phần Việt Bách 101CQ 6,25 7,00

129 H10-0130 Trần Minh Tuấn 03/01/1988 TSTD 104CQ 4,25 4,00

130 H10-0131 Nguyễn Anh Tùng 24/11/1987 Cty TNHH FPT miền Nam 104CQ 4,75 4,50

131 H10-0132 Nguyễn Hữu Tùng 16/04/1987

Cty Công nghệ Long 

Thành 104CQ V V

132 H10-0133 Nguyễn Thanh Tùng 01/07/1988 DNTN nhựa Lâm Thăng 104CQ 3,25 2,00

133 H10-0134 Bùi Hoàng Thụy Tuyên 10/03/1979 TSTD 101CQ 3,25 5,25

134 H10-0135 Bùi Minh Tuyên 13/12/1988 DNTN ĐTĐH Phú Thọ 104CQ 6,00 4,50

135 H10-0136 Huỳnh Đác Uyn 18/07/1986 Cty TNHH Hồng Ngọc 101CQ 3,25 7,75

136 H10-0137 Nguyễn Thị Vân 09/10/1985 Cty TNHH Đặc sản TA 101CQ 7,00 5,00

137 H10-0138 Huỳnh Thanh Việt 31/12/1977 Cty TNHH Cargill VN 104TC 4,00 6,75

138 H10-0139 Phạm Hoàng Việt 22/01/1985 Cty cổ phần Hà Nội 104CQ 6,00 5,50

139 H10-0140 Dương Quang Vinh 20/03/1987 TSTD 101CQ 6,25 6,00

140 H10-0141 Huỳnh Đức Vinh 02/11/1986 TSTD 104CQ 7,75 5,50

141 H10-0142 Nguyễn Thế Võ 01/07/1987 Cty ĐTVT Đô Long 101CQ 3,25 2,50

142 H10-0143 Đỗ Đức Vũ 17/02/1985 Cty TNHH Hai Đôla 104TC V V

143 H10-0144 Hoàng Trung Vũ 21/03/1987 TSTD 101CQ V V

144 H10-0145 Nguyễn Văn Vương 20/03/1988 Cty TNHH Sinh Đạt 101CQ 5,25 5,00

145 H10-0146 Nguyễn Quốc Xuân 07/02/1983 CS cơ khí Đông Á 104CQ 1,00 1,25

146 H10-0147 Nguyễn Dương Kim Hoàng 08/03/1988 101CQ 6,50 3,75


